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	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 209/2009/TT-BTC
	Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009


THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BTC NGÀY 03/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Để thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước (gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) theo quy định tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án cải cách tài chính công, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung phân bổ vốn đầu tư “theo cơ cấu ngành kinh tế” quy định tại tiết 2.1 và 2.2, điểm 2, khoản II, mục A, phần II, Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho từng dự án theo ngành kinh tế (Loại, Khoản) theo Phụ lục số 02 được ban hành theo 
Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước làm cơ sở quản lý, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương báo cáo kết quả phân bổ theo Mẫu biểu số 01 và số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế Phụ lục số 01 và số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2010.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới tổ chức thực hiện. 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB quốc gia phòng, chống tham nhũng;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Các website Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Công Nghiệp


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mau bieu 01

		Bộ...(UBND tỉnh, thành phố)																										Mẫu biểu số 01

		Số...

		MẪU BIỂU PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 209 /2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính)

																												Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Nội dung		Địa điểm
xây dựng		Địa điểm 
mở tài khoản của dự án
(chi tiết đến quận, huyện)		Mã số dự án đầu tư		Mã ngành kinh tế 
(loại, khoản)		Năng lực thiết kế		Thời gian khởi công hoàn thành		Quyết định đầu tư dự án				Quyết định đầu tư dự án 
điều chỉnh lần cuối				Vốn đã thanh toán
từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước		Kế hoạch 
vốn đầu tư
năm 20....		Ghi chú
về số vốn được cấp theo hình thức lệnh 
chi tiền

		Stt		Nội dung		xây dựng		mở tài khoản				K/công														từ K/công đến

								của dự án				H/thành						Số, ngày		Tổng mức
vốn đầu tư
(phần vốn NSNN)		Số, ngày		Tổng mức
vốn đầu tư
(phần vốn NSNN)		hết KH năm trước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				Tổng số

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		A1		Nguồn vốn XDCB tập trung 
(trong cân đối NSNN)

		I		Vốn chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án . . .

		II		Vốn thực hiện dự án

		1		Dự án nhóm A

		1.1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		2		Dự án nhóm B

		2.1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		3		Dự án nhóm C

		3.1		Dự án . . .

		A2		Nguồn đầu tư trở lại theo NQQH 
(đối với địa phương)

		1		Dự án …

		A3		Nguồn vốn CTMT và hỗ trợ có mục tiêu

		1		Dự án …

				Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A, B, C) thuộc mục A1 chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới																						…, ngày… tháng....năm 20…

				+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.																						Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

				+ Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và cột 5 ghi theo yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

				+ Cột số 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước.

				+ Cột số 15 (ghi chú) dùng để ghi dự toán được cấp theo hình thức lệnh chi tiền (Ví dụ dự án A được cấp theo hình thức lệnh chi tiền là 10 tỷ đồng thì ngoài việc ghi đủ       các thông tin từ cột 2 đến cột 14 còn phải ghi 10 tỷ đồng vào cột số 15)

				Nơi nhận:

				- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

				- Bộ Tài chính;

				- Cơ quan tài chính.





Mau bieu 02

		Bộ...(UBND tỉnh, thành phố)																												Mẫu biểu số 02

		Số...

		MẪU BIỂU PHÂN BỔ KẾ HOẠCH (ĐIỀU CHỈNH) VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính)

																														Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Nội dung		Địa điểm
xây dựng		Địa điểm 
mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)		Mã số 
dự án 
đầu tư		Mã ngành
kinh tế
(loại, khoản)		Năng lực
thiết kê		Thời gian
khởi công
hoàn thành		Quyết định đầu tư dự án				Quyết định đầu tư dự án 
điều chỉnh lần cuối				Vốn đã thanh toán
từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước		Kế hoạch 
vốn đầu tư
năm 20…		Kế hoạch
 (điều chỉnh)
vốn đầu tư
năm 20…		Ghi chú 
về số vốn được cấp theo hình
 thức lệnh 
chi tiền

		Stt		Nội dung		xây dựng		mở tài khoản								K/công										từ K/công đến

								của dự án								H/thành		Số, ngày		Tổng mức
vốn đầu tư
(phần vốn NSNN)		Số, ngày		Tổng mức
vốn đầu tư
(phần vốn NSNN)		hết KH năm trước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				Tổng số

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		A1		Nguồn vốn XDCB tập trung 
(trong cân đối NSNN)

		I		Vốn chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án . . .

		II		Vốn thực hiện dự án

		1		Dự án nhóm A

		1.1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		2		Dự án nhóm B

		2.1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		3		Dự án nhóm C

		3.1		Dự án . . .

		A2		Nguồn đầu tư trở lại theo NQQH 
(đối với địa phương)

		1		Dự án …

		A3		Nguồn vốn CTMT và hỗ trợ có mục tiêu

		1		Dự án …

				Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới																						…, ngày… tháng....năm 20…

				+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.																						Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

				+ Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và cột 5 ghi theo yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

				+ Cột số 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước.

				+ Cột số 16 (ghi chú) dùng để ghi dự toán được cấp theo hình thức lệnh chi tiền (Ví dự dự án A được cấp theo hình thức lệnh chi tiền là 10 tỷ đồng 
                thì ngoài việc ghi đủ các thông tin từ cột 2 đến cột 15 còn phải ghi 10 tỷ đồng vào cột số 16)

				Nơi nhận:

				- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

				- Bộ Tài chính;

				- Cơ quan tài chính.





Bang so sanh

		BẢNG SO SÁNH PHÂN LOẠI THEO NGÀNH KINH TẾ
(trong sổ tay kế hoạch năm 2009 và Mục lục NSNN)

		Riêng về ngành kinh tế thống kê theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg và Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC cơ bản phù hợp

		STT		Theo sổ tay kế hoạch năm 2009
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư		Mã số		Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC

		I		Lĩnh vực kinh tế

		1		Công nghiệp		040		Công nghiệp khai khoáng

						070		Công nghiệp chế biến, chế tạo

		2		Nông, lâm, ngư nghiệp và thủy lợi		010		Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

		3		Giao thông vận tải		220		Vận tải, kho bãi

		4		Bưu điện		256		Hoạt động bưu chính và chuyển phát

		5		Thương mại		191		Hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu

						193		Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

						194		Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

						195		Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

				Kho tàng		192		Dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hoá và dịch vụ bảo quản

						228		Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

				Du lịch		311		Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

						312		Cơ sở lưu trú khác

						441		Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

		II		Lĩnh vực xã hội

		6		Công cộng				Lĩnh vực công cộng chưa rõ nội dung để phân biệt: có thể là trường học, bệnh viện, công viên, cây xanh, quảng trường, nhà hát, hệ thống cấp nước… Đây không phải là tiêu chí phân loại, vì vậy đề nghị Bộ KH-ĐT nêu rõ nội dung phân loại hoặc chi tiết trong từng phân ngành, lĩnh vực, như: lĩnh vực giao thông, cấp nước.

		7		Cấp nước		134		Khai thác lọc và phân phối nước

		8		Khoa học và công nghệ		370		Hoạt động khoa học công nghệ

		9		Tài nguyên và môi trường		280		Hoạt động bảo vệ môi trường

		10		Giáo dục và đào tạo		490		Giáo dục và đào tạo

		11		Y tế xã hội		520		Y tế và các hoạt động xã hội

		12		Văn hoá - Thông tin		250		Thông tin và truyền thông

						550		Hoạt động văn hoá, thể thao và giải trí

		13		Thể dục Thể thao		562		Hoạt động thể thao

		14		Hệ thống tư pháp				Hệ thống tư pháp theo Nghị quyết số 08/TW gồm: TAND, VKSND và hệ thống hỗ trợ tư pháp: Thi hành án, trại tạm giam, trại giam, nên tiêu chí này không rõ để phân loại; đề nghị Bộ KH-ĐT nêu rõ nội dung phân loại hoặc chi tiết theo phân ngành trong lĩnh vực quản lý hành chính, nhà nước

		15		Quản lý nhà nước (QLNN)		463		Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước

						464		Hoạt động QLNN thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, xã hội

						465		Hoạt động QLNN thuộc lĩnh vực khác

						466		Hoạt động QLNN thuộc lĩnh vực điều phối và hỗ trợ các hoạt động KT-XH có hiệu quả hơn

		III		Quốc phòng an ninh

		16		Quốc phòng an ninh		468		Hoạt động quốc phòng

						471		Hoạt động trật tự, an ninh - xã hội

		IV		Chuẩn bị đầu tư

		17		Chuẩn bị đầu tư (riêng đối với phần vốn quy hoạch không có trong cơ cấu vốn đầu tư, nên đã bỏ)		9200		Chi chuẩn bị đầu tư





Bo y te 2006

		BỘ Y TẾ NĂM 2006 -2007

		Chi thường xuyên

				2006		2007

		15-01		739,835,505,734		850,160,153,971

		15-02		400,000,000		600,000,000

		15-03		1,207,651,124,105		561,522,179,436

		15-05		22,235,384,795		24,290,138,112

		15-60		74,471,879,829		103,558,158,925

				2,044,593,894,463		1,540,130,630,444






